	UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 484 /QĐ-SGD&ĐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Hưng Yên, ngày  18  tháng 4  năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc khen thưởng

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ nhiệm vụ năm học 2013-2014 và Công văn số 149/SGD&ĐT-CNTT ngày 24/02/2014 v/v Kế hoạch tổ chức Hội thi Tin học ngành GD&ĐT tỉnh Hưng Yên năm 2014;

Căn cứ kết quả Hội thi tin học ngành GD&ĐT Hưng Yên năm 2014.

Xét đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức Hội thi tin học ngành GD&ĐT Hưng Yên năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 10 tập thể và 60 cá nhân đạt giải trong Hội thi tin học ngành GD&ĐT Hưng Yên năm 2014 (có danh sách kèm theo)

Điều 2. Kèm theo Giấy khen, mỗi tập thể, cá nhân được thưởng theo mức quy định tại Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ, trích từ ngân sách Văn phòng Sở GD&ĐT Hưng Yên.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Chánh VP Sở, Trưởng phòng CNTT, Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường có học sinh được khen thưởng, các tập thể và cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết ®Þnh nµy.

	Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Như Điều 3;

- Lưu VP, phòng CNTT.
	Gi¸m ®èc
(Đã ký)
 Nguyễn Văn Tám


DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TẠI HỘI THI TIN HỌC 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số:484/QĐ-SGD&ĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013)

I. Giải tập thể:

	TT
	Đơn vị 
	Giải
	Khối

	1
	THPT Hưng Yên 
	Nhất
	THPT

	2
	THPT Phù Cừ 
	Nhì
	THPT

	3
	THPT Dương Quảng Hàm
	Ba
	THPT

	4
	PGD&ĐT Tiên Lữ
	Nhất
	THCS

	5
	PGD&ĐT Văn Giang
	Nhì
	THCS

	6
	PGD&ĐT Mỹ Hào
	Ba
	THCS

	7
	PGD&ĐT Văn Giang
	Nhất
	Tiểu  học

	8
	PGD&ĐT Văn Lâm
	Nhì
	Tiểu  học

	9
	PGD&ĐT TP Hưng Yên
	Nhì
	Tiểu  học

	10
	PGD&ĐT Mỹ  Hào
	Ba
	Tiểu  học


Tổng số 10 giải đồng đội

II. Giải cá nhân:

	TT
	Họ đệm
	Tên
	Lớp
	Trường
	Giải
	Nội dung

	1
	Dương Hồng 
	Sơn
	9A3
	THCS Chu M Trinh-Văn Giang
	Nhất
	B-THCS

	2
	Bùi Nguyễn Tuấn 
	Long
	8
	THCS Hải Triều- Tiên Lữ
	Nhì
	B-THCS

	3
	Vũ Quốc 
	Khánh
	9A3
	THCS Chu Mạnh Trinh-Văn Giang
	Nhì
	B-THCS

	4
	Chu Minh 
	Huy
	9
	THCS Lê Hữu Trác-Mỹ Hào
	Ba
	B-THCS

	5
	Vũ Tuấn 
	Anh
	9
	THCS Thụy Lôi - Tiên Lữ
	Ba
	B-THCS

	6
	Chu Đức 
	Anh
	9
	THCS Ngô Quyền- Tiên Lữ
	Ba
	B-THCS

	7
	Doãn Trung 
	Đức
	8A
	THCS Nguyễn Tất Thành-TPHY
	Ba
	B-THCS

	8
	Trần Tuấn 
	Đạt
	9
	THCS Phù Cừ-Phù Cừ
	KK
	B-THCS

	9
	Trần Tuấn 
	Đạt
	9B
	THCS Lê Quý Đôn-Kim Động
	KK
	B-THCS

	10
	Trần Minh 
	Hiếu
	9A
	THCS Nguyễn Tất Thành-TPHY
	KK
	B-THCS

	11
	Trần Quyết 
	Thắng
	9
	THCS Lê Hữu Trác-Mỹ Hào
	KK
	B-THCS

	12
	Nguyễn Phúc 
	Hoàng
	9A3
	THCS Chu Mạnh Trinh-Văn Giang
	KK
	B-THCS

	13
	Đỗ Thị Hương 
	Mơ
	8A3
	THCS CLC Dương Phúc Tư-Văn Lâm
	KK
	B-THCS

	14
	Đỗ Hải 
	Kiên
	9
	THCS Lê Hữu Trác-Mỹ Hào
	KK
	B-THCS

	15
	Vũ Hoàng 
	Lâm
	5
	TH Bần Yên Nhân - Mỹ Hào
	Nhất
	A-Tiểu học

	16
	Phan Thị Thu 
	Thủy
	5A
	TH Xuân Quan-Văn Giang
	Nhì
	A-Tiểu học

	17
	Nguyễn Ngọc 
	Sơn
	5B
	 TH Lạc Hồng- Văn Lâm         
	Nhì
	A-Tiểu học

	18
	Trần Thùy 
	Dương
	5A1
	TH An Tảo - TP Hưng Yên
	Ba
	A-Tiểu học

	19
	Bùi Thành 
	An
	5
	TH Đức Thắng- Tiên Lữ
	Ba
	A-Tiểu học

	20
	Nguyễn Nam 
	Khánh
	5A1
	TH An Tảo - TP Hưng Yên
	Ba
	A-Tiểu học

	21
	Vũ Hải
	Đăng
	5A
	TH Phụng Công-Văn Giang
	Ba
	A-Tiểu học

	22
	Chu Quỳnh 
	Anh
	5A
	TH Vĩnh Khúc-Văn Giang
	KK
	A-Tiểu học

	23
	Trần Hoài 
	Thu
	5
	TH Tiên Tiến - Phù Cừ
	KK
	A-Tiểu học

	24
	Lê Thị Hồng 
	Nhung
	5A
	TH Đông Ninh - Khoái Châu
	KK
	A-Tiểu học

	25
	Nguyễn Lê Thu 
	Hà
	5B
	TH Tứ Dân - Khoái Châu
	KK
	A-Tiểu học

	26
	Bùi Phạm Tuyết 
	Anh
	5A1
	TH TT Yên Mỹ I- Yên Mỹ
	KK
	A-Tiểu học

	27
	Nguyễn Hương 
	Giang
	5A
	TH Như Quỳnh A- Văn Lâm                
	KK
	A-Tiểu học

	28
	Lưu Đoàn Việt 
	Linh
	5A1
	TH TT Yên Mỹ I- Yên Mỹ
	KK
	A-Tiểu học

	29
	Trịnh Trường 
	Giang
	11A1
	Dương Quảng Hàm
	Nhất
	C-THPT

	30
	Nguyễn Trung 
	Hiếu
	10
	THPT Chuyên Hưng Yên
	Nhất
	C-THPT

	31
	Nguyễn Văn 
	Đoàn
	11A1
	THPT Phù Cừ
	Nhì
	C-THPT

	32
	Nguyễn Minh 
	Ngọc
	11A1
	THPT Hưng Yên
	Nhì
	C-THPT

	33
	Bùi Hoàng 
	Minh
	11A1
	THPT Phù Cừ
	Nhì
	C-THPT

	34
	Hoàng Hà 
	Trang
	11A1
	THPT Mỹ Hào
	Nhì
	C-THPT

	35
	Nguyễn Phi 
	Long
	11A1
	THPT Hưng Yên
	Ba
	C-THPT

	36
	Nguyễn Đức 
	Thiên
	10
	THPT Văn Lâm
	Ba
	C-THPT

	37
	Vũ Hoàng Nam 
	Phương
	11A1
	THPT Hưng Yên
	Ba
	C-THPT

	38
	Nguyễn Nhật 
	Huy
	11A3
	THPT Kim Động
	Ba
	C-THPT

	39
	Đỗ Thị Kiều 
	Trang
	11A1
	THPT Mỹ Hào
	Ba
	C-THPT

	40
	Cao Phương 
	Nam
	11C
	THPT Văn Giang
	Ba
	C-THPT

	41
	Hoàng Văn 
	Sơn
	11A1
	THPT Kim Động
	Ba
	C-THPT

	42
	Nguyễn Chu 
	Chiến
	11A4
	THPT Khoái Châu
	Ba
	C-THPT

	43
	Phạm Thị Hồng 
	Hạnh
	11A1
	THPT Ân Thi
	KK
	C-THPT

	44
	Nguyễn Huy 
	Hoàng
	11A3
	THPT Trần Quang Khải
	KK
	C-THPT

	45
	Nguyễn Mạnh 
	Hùng
	11C
	THPT Văn Giang
	KK
	C-THPT

	46
	Lê Văn 
	Minh
	10A2
	THPT Nam Khoái Châu
	KK
	C-THPT

	47
	Đào Thị 
	Nga
	11A8
	THPT Nam Khoái Châu
	KK
	C-THPT

	48
	Nguyễn Thị Như 
	Ly
	11A1
	THPT Đức Hợp
	KK
	C-THPT

	49
	Vũ Văn 
	Nhất
	11
	THPT Văn Lâm
	KK
	C-THPT

	50
	Vương Thị 
	Ngọc
	11A2
	THPT Phạm Ngũ Lão
	KK
	C-THPT

	51
	Phạm Ngọc 
	Duy
	10A1
	THPT Nguyễn Thiện Thuật
	KK
	C-THPT

	52
	Lê Đức 
	Long
	11A4
	THPT Trần Quang Khải
	KK
	C-THPT

	53
	Lưu Hoàng 
	Kiên
	10
	THPT Chuyên Hưng Yên
	KK
	C-THPT

	54
	Trần Văn 
	Tuyển
	11A1
	THPT Nam Phù Cừ
	KK
	C-THPT

	55
	Hoàng Văn 
	Sơn
	11A1
	THPT Kim Động
	Nhất
	D3-PMST

	56
	Dương Chí 
	Dũng
	11A1
	THPT Nguyễn Trung Ngạn
	Nhì
	D3-PMST

	57
	Hàn Quốc 
	Việt
	12A1
	THPT Mỹ Hào
	Ba
	D3-PMST

	58
	Hoàng Minh 
	Hải
	11A3
	THPT Nguyễn Trung Ngạn
	Ba
	D3-PMST

	59
	Ngô Thị Mai
Nguyễn Sơn Thảo 
	Hương
Đan
	9A
9A 
	THCS Dạ Trạch
THCS Nguyễn Thiện Thuậ
	Nhì
	D2-PMST

	60
	Nguyễn Quốc
Đỗ Trung
	Phong
Hiếu
	9
	THCS TT Bần Yên Nhân
	Ba
	D2-PMST


Tổng số 60 giải cá nhân

3

